
Giờ phát Kênh Môn học Nội dung học Nguồn 

Ngày 26/03/2020 

An Giang 

10:00 ATV Sinh học Sinh học lớp 9 http://angiang.edu.vn/  

15:00 ATV Sinh học Sinh học lớp 12 http://angiang.edu.vn/  

Bắc Ninh 

07:30 BTV Toán Toán lớp 9 http://bacninh.edu.vn/  

08:15 BTV Toán Toán lớp 5 http://bacninh.edu.vn/  

15:15 BTV Toán 
Toán lớp 9 

Phát lại chương trình 07:30 
http://bacninh.edu.vn/  

16:00 BTV Toán 
Toán lớp 5 

Phát lại chương trình 08:15 
http://bacninh.edu.vn/  

Đà Nẵng 

09:00 DanangTV1 Toán Toán lớp 12 
 

09:45 DanangTV2 Địa Lí Địa Lí lớp 12 
 

Đài Truyền hình Việt Nam 

12:00 VTV7 Tiếng Anh 
Tiếng Anh lớp 12 

Chuyên đề 26  

Đồng Nai 

07:30 ĐN1 Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9 http://sgddt.dongnai.gov.vn/  

08:15 ĐN1 Toán Toán lớp 9 http://sgddt.dongnai.gov.vn/  

Hà Nội 

01:15 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 7 http://www.hanoi.edu.vn/  

08:30 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 6 http://www.hanoi.edu.vn/  

09:15 Kenh 1 (H1) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9 http://www.hanoi.edu.vn/  

10:00 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 8 http://www.hanoi.edu.vn/  

13:30 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 10 http://www.hanoi.edu.vn/  

14:15 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 10 http://www.hanoi.edu.vn/  

14:30 Kenh 1 (H1) Toán Toán lớp 12 http://www.hanoi.edu.vn/  

15:00 Kenh 2 (H2) Địa lý Địa lý lớp 10 http://www.hanoi.edu.vn/  

15:15 Kenh 1 (H1) Toán Toán lớp 12 http://www.hanoi.edu.vn/  

15:45 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 11 http://www.hanoi.edu.vn/  

16:00 Kenh 1 (H1) Lịch sử Lịch sử lớp 12 http://www.hanoi.edu.vn/  

16:30 Kenh 2 (H2) Toán Toán lớp 11 http://www.hanoi.edu.vn/  

17:10 Kenh 2 (H2) Địa lý Địa lý lớp 11 http://www.hanoi.edu.vn/  

19:45 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 4 http://www.hanoi.edu.vn/  
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20:30 Kenh 2 (H2) Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 5 http://www.hanoi.edu.vn/  

Hải Phòng 

08:30 THP Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9 http://haiphong.edu.vn/  

14:30 THP Vật lý Vật lý lớp 12 http://haiphong.edu.vn/  

15:15 THP Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 12 http://haiphong.edu.vn/  

16:00 THP Toán Toán lớp 12 http://haiphong.edu.vn/  

Hưng Yên 

09:00 HYTV 
Toán (Hình 

học) 

Toán (Hình học) lớp 9 

Tiết 1: Góc nội tiếp 
http://hungyen.edu.vn/ 

09:35 HYTV Ngữ Văn 

Ngữ Văn lớp 9 

Tiết 5: Luyện tập liên kết câu 

và đoạn văn 

http://hungyen.edu.vn/ 

14:00 HYTV 
Toán (Hình 

học) 

Toán (Hình học) lớp 9 

Tiết 2: Luyện tập (Góc nội 

tiếp) 

http://hungyen.edu.vn/ 

14:35 HYTV Sinh học 

Sinh học lớp 9 

Tiết 1: Bài 41. Môi trường và 

các nhân tố sinh thái 

http://hungyen.edu.vn/ 

Khánh Hòa 

09:00 KTV Toán 
Toán lớp 12 

Ôn tập Hình học chương 1 
http://khanhhoa.edu.vn/ 

16:00 KTV Toán 
Toán lớp 12 

Phát lại chương trình 16:00 
http://khanhhoa.edu.vn/ 

Lai Châu 

08:00 LTV Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9 http://laichau.edu.vn/ 

09:30 LTV Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 12 http://laichau.edu.vn/ 

Nam Định 

09:25 NTV Toán Toán lớp 9 http://namdinh.edu.vn/ 

15:00 NTV Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9 http://namdinh.edu.vn/ 

17:00 NTV Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9 http://namdinh.edu.vn/ 

Quảng Nam 

09:00 QRT Toán 

Toán lớp 12 

Hệ tọa độ trong không gian 

(Tiết 4) 

http://quangnam.edu.vn/  

09:00 QRT Lịch sử 

Lịch sử lớp 12 

Xây dựng CNXH ở miền Bắc, 

đấu tranh chống Đế quốc Mĩ 

và chính quyền Sài Gòn ở 

miền Nam ('54-'65) (Tiết 2) 

http://quangnam.edu.vn/  
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16:00 QRT Văn 

Văn lớp 12 

Nghị luận về tác phẩm văn 

xuôi (Tiết 2) 

http://quangnam.edu.vn/  

16:00 QRT Sinh học 
Sinh học lớp 12 

Quá trình hình thành loài 
http://quangnam.edu.vn/  

TP HCM 

08:00 HTV Key Toán Toán lớp 9 https://hcm.edu.vn/  

09:00 HTV Key Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9 https://hcm.edu.vn/  

10:00 HTV Key Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9 https://hcm.edu.vn/  

14:00 HTV Key Toán Toán lớp 12 https://hcm.edu.vn/  

15:00 HTV Key Vật lý Vật lý lớp 12 https://hcm.edu.vn/  

16:00 HTV Key Hóa Hóa lớp 12 https://hcm.edu.vn/  

Vĩnh Long 

14:00 THVL4 Vật lý Vật lý lớp 12 http://vinhlong.edu.vn/ 

14:30 THVL4 Địa lý Địa lý lớp 12 http://vinhlong.edu.vn/ 
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